
Thứ Buổi Tiết 11 VĂN 11 ANH 11 TOÁN 11 LÍ 11 HÓA 11 SINH 11 TIN 11A1

1 SHDC-Ánh SHDC-Thoa SHDC-Anh T SHDC-Anh CN SHDC-Lai SHDC-Tiên SHDC-Thương SHDC-Thảo Đ

2 Địa Lí-Thảo Đ Ngữ văn-Khánh Vật lí-Thái Hóa học-Mai Toán-Lai GDQP-AN-Hiếu Tin 1-Thương Vật lí-Phú

3 Địa Lí-Thảo Đ Tiếng Anh-Linh Ngữ văn-Khánh Hóa học-Mai GDQP-AN-Hiếu Sinh học-Tiên Tin 1-Thương Ngữ văn-Đ.Trang

4 Vật lí-Minh L Tiếng Anh-Linh Ngữ văn-Khánh Lịch Sử-Dương S Lịch Sử-Ánh Sinh học-Tiên Toán-Sang Ngữ văn-Đ.Trang

5 Vật lí-Minh L Tiếng Anh-Linh Ngữ văn-Khánh Lịch Sử-Dương S Lịch Sử-Ánh Hóa học-Mai Toán-Sang Ngữ văn-Đ.Trang

1 Ngữ văn-Phượng Ngữ văn-Khánh Vật lí-Thái Toán-Uyên Hóa học-Thành H Hóa học-Mai Lịch Sử-Dương S Lịch Sử-Ánh

2 Ngữ văn-Phượng Ngữ văn-Khánh Vật lí-Thái Toán-Uyên Hóa học-Thành H Hóa học-Mai Lịch Sử-Dương S Lịch Sử-Ánh

3 Ngữ văn-Phượng Ngữ văn-Khánh Tiếng Anh-Sương Vật lí-Cương Sinh học-Giang Si Tiếng Anh-H.Thảo GDQP-AN-Hiếu Toán-Uyên

4 GDKT-PL-Hương CD Vật lí-Thái Tiếng Anh-Sương Vật lí-Cương Tin học-Liên Tiếng Anh-H.Thảo Tin 2-Việt Toán-Uyên

5 GDKT-PL-Hương CD Vật lí-Thái Tiếng Anh-Sương GDQP-AN-Hiếu Tin học-Liên Tiếng Anh-H.Thảo Tin 2-Việt Toán-Uyên

1 Toán-Trọng T Toán-Anh T Sinh học-Giang Si Ngữ văn-Đ.Trang Vật lí-Minh L Tin học-Liên Vật lí-Phú GDTC-Chung

2 Toán-Trọng T GDKT-PL-Hoa Sinh học-Giang Si Ngữ văn-Đ.Trang Vật lí-Minh L Tin học-Liên Vật lí-Phú GDTC-Chung

3 Tiếng Anh-Sương GDKT-PL-Hoa Toán-Anh T Ngữ văn-Đ.Trang Tiếng Anh-H.Thảo Toán-Trọng T Ngữ văn-Ngọc Toán-Uyên

4 Tiếng Anh-Sương Địa Lí-Thảo Đ Toán-Anh T Toán-Uyên Tiếng Anh-H.Thảo Toán-Trọng T Ngữ văn-Ngọc Hóa học-Bang

5 Tiếng Anh-Sương Địa Lí-Thảo Đ Toán-Anh T Toán-Uyên Tiếng Anh-H.Thảo Toán-Trọng T Ngữ văn-Ngọc Hóa học-Bang

1 Ngữ văn-Phượng Toán-Anh T Tin học-Tâm Ti Tiếng Anh-H.Thảo Ngữ văn-Đ.Trang Vật lí-Minh L Toán-Sang GDKT-PL-Hương CD

2 Ngữ văn-Phượng Toán-Anh T Tin học-Tâm Ti Tiếng Anh-H.Thảo Ngữ văn-Đ.Trang Vật lí-Minh L Toán-Sang GDKT-PL-Hương CD

3 Ngữ văn-Phượng Toán-Anh T Hóa học-Mai Tiếng Anh-H.Thảo Ngữ văn-Đ.Trang Toán-Trọng T Vật lí-Phú Tiếng Anh-My A

4 Toán-Trọng T Hóa học-Mai Lịch Sử-Ánh Tin học-Tâm Ti Hóa học-Thành H Sinh học-Tiên Công nghệ-Anh CN Tiếng Anh-My A

5 Toán-Trọng T Hóa học-Mai Lịch Sử-Ánh Tin học-Tâm Ti Hóa học-Thành H Sinh học-Tiên Công nghệ-Anh CN Tiếng Anh-My A

1 Lịch Sử-Ánh Tiếng Anh-Linh Hóa học-Mai Vật lí-Cương Toán-Lai Lịch Sử-Dương S Hóa học-Bang Ngữ văn-Đ.Trang

2 Lịch Sử-Ánh Tiếng Anh-Linh Hóa học-Mai Vật lí-Cương Toán-Lai Lịch Sử-Dương S Hóa học-Bang Địa Lí-Thảo Đ

3 Tin học-Tâm Ti Tiếng Anh-Linh Toán-Anh T Hóa học-Mai Toán-Lai Ngữ văn-Ngọc Tiếng Anh-H.Thảo Địa Lí-Thảo Đ

4 Tin học-Tâm Ti Lịch Sử-Dương S Toán-Anh T Công nghệ-Anh CN Sinh học-Giang Si Ngữ văn-Ngọc Tiếng Anh-H.Thảo Vật lí-Phú

5 Địa Lí-Thảo Đ Lịch Sử-Dương S Toán-Anh T Công nghệ-Anh CN Sinh học-Giang Si Ngữ văn-Ngọc Tiếng Anh-H.Thảo Vật lí-Phú
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